
 

CÔNG TY TNHH MTV ĐẦU TƯ QUỐC TẾ GIA BẢO
GIA BAO INTERNATIONAL INVESTMENT MTV COMPANY LIMITED

- Địa chỉ: D4/112/5 Ấp 4,Xã Hưng Long,TP Hồ Chí Minh,Việt Nam.
- Showroom: 133 Đào Cam Mộc,Phường Chánh Hưng,TP Hồ Chí Minh.

- Mobile: 0909717982            - Email: Info@giabao.net.vn

TP.HCM, Ngày 07 tháng 03 năm 2026.

BẢNG BÁO GIÁ
Theo yêu cầu của Quý Công Ty, Chúng tôi xin phép được báo giá như sau:

SẢN PHẨM THÔNG SỐ KĨ THUẬT ĐVT SL ĐƠN GIÁ (VND)
(bao gồm % VAT)

Máy kiểm tra, phân
tích chất lượng điện

Hioki PW3198-90

Model: PW3198-90

Tồn kho: 79

- Hãng sản xuất: Hioki
- Xuất xứ: Nhật Bản
- Bảo hành: 12 tháng
- Kiểu đo: 1 pha 2 dây, 1 pha 3 dây, 3 pha 3
dây hoặc 3 pha 4 dây,
- Điện áp đo: 600.00 V rms, đo thoáng qua
6.0000 kV peak
- Dòng điện: 500.00 mA đến 5.0000 kA AC
(phụ thuộc kìm đo)
- Cấp chính xác:
+ Điện áp: ±0.1%
+ Dòng điện: ±0.2% rdg. ±0.1% f.s. + độ
chính xác kìm đo
+ Công suất tác dụng: ±0.2% rdg. ±0.1%
f.s. + độ chính xác của kìm đo
- Giao tiếp: SD/SDHC card, RS-232C, LAN
(HTTP server funtion), USB2.0
- Màn hình : 6.5-inch TFT color LCD
(640×480 dots)
- Nguồn: AC ADAPTER Z1002 (12V DC,
Rated power supply 100V AC to 24 V AC,
50/60Hz)
BATTERY PACK Z1003 (Ni-MH 7.2V DC
4500mAh)
- Kích thước, mass: 300mm(11.81in)W ×
211mm(8.31in)H × 68mm(2.68in)D
(excluding protrusions), 2.6kg(91.7oz)
(including battery pack)
- Cung cấp kèm theo: Hướng dẫn sử
dụng×1, hướng dẫn đo ×1, dây đo
L1000×1 bộ, Spiral Tube×1, nhãn cáp đầu

Cái 1 143.000.000 VNĐ

                               1 / 2



 

vào×1, AC ADAPTER Z1002×1, Strap×1,
cáp USB (1m 3.28ft length)×1, BATTERY
PACK Z1003×1, thẻ nhớ SD 2GB Z4001×1,
phần mềm PQA-HiView Pro 9624-50

- Thanh toán: Tiền mặt / Chuyển khoản.

Tài Khoản Công Ty
CÔNG TY TNHH MTV ĐẦU TƯ QUỐC TẾ GIA BẢO
STK: 018 100 354 9161
Ngân hàng VCB - CN Nam Sài Gòn

Tài Khoản Cá Nhân
Tên chủ TK: Nguyễn Thị Trang Châu
Số Tk: 033 100 372 0472
Ngân hàng: VCB CN Bến Thành

- Ngày giao hàng: Thỏa thuận.
- Nơi giao: Quận 8 ± 7Km.
- Bảo hành: Tại Văn Phòng Gia Bảo, BH kỹ thuật ( motor), không bảo hành phụ kiện: Đầu đo, đế từ,
mài mòn…

XÁC NHẬN ĐƠN HÀNG
(Ký tên & Đóng dấu)

CÔNG TY GIA BẢO
( GIÁM ĐỐC)

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

                               2 / 2

http://www.tcpdf.org

